
UBND TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

________________ _____________________________________

Số:           /QĐ-SGDĐT Long An, ngày     tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay 

tỉnh Long An năm học 2022-2023

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ GD&ĐT về 

việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GD&ĐT thuộc UBND 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng GD&ĐT thuộc UBND huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh 
Long An về việc Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở GD&ĐT tỉnh Long An; Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 
20/7/2018 của UBND tỉnh Long An về việc sửa đổi Quyết định số 08/2016/UB-
UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định 229/QĐ-SGDĐT ngày 15/3/2023 của Sở GD&ĐT về việc 
công nhận học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Long An năm học 
2022-2023;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục và 
ý kiến của Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng ngành giáo dục.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng giấy khen cho 84 học sinh có tên trong danh sách (đính kèm) đạt 

thành tích “Học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Long An năm học 
2022-2023”.

Điều 2. Chế độ khen thưởng thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 3. Các Ông (bà) Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng thuộc Sở 

GD&ĐT; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các học sinh có tên trong danh 
sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Thái
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI 

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
TỈNH LONG AN NĂM HỌC 2022-2023

 (Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SGDĐT ngày          /4/2023 của Sở GD&ĐT)

Stt Họ và tên Trường Huyện, TX, 
TP Môn thi Giải 

1 Nguyễn Gia Văn THCS Trương Minh Bạch Đức Hòa Toán 9 Nhất
2 Nguyễn Khánh Minh THCS Gò Đen Bến Lức Toán 9 Nhất
3 Nguyễn Trọng Nhân THCS Trương Minh Bạch Đức Hòa Toán 9 Nhì
4 Nguyễn Trung Nam THCS Tân Tập Cần Giuộc Toán 9 Nhì
5 Trần Nhật An THCS thị trấn Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Toán 9 Nhì
6 Nguyễn Ngọc Long THCS thị trấn Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Toán 9 Nhì
7 Nguyễn Đắc Duy THCS thị trấn Tân Trụ Tân Trụ Toán 9 Nhì
8 Nguyễn Duy Tiến THCS Trương Minh Bạch Đức Hòa Toán 9 Nhì
9 Dương Nguyễn Thanh Xuân THCS thị trấn Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Toán 9 Nhì

10 Nguyễn Huỳnh Khánh Vy THCS thị trấn Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Toán 9 Nhì
11 Hà Lê Bảo Nga THCS Long Hòa Cần Đước Toán 9 Nhì
12 Trương Minh Khoa THCS Đức Hòa Thượng Đức Hòa Toán 9 Ba
13 Nguyễn Đỗ Minh Hoàng THCS thị trấn Tân Hưng Tân Hưng Toán 9 Ba
14 Nguyễn Tấn Tài THCS Lý Tự Trọng Tân An Toán 9 Ba
15 Trần Tuấn Khoa THCS Gò Đen Bến Lức Toán 9 Ba
16 Huỳnh Quốc Nam THCS Thanh Phú Long Châu Thành Toán 9 Ba
17 Ngô Như Ngọc THCS thị trấn Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Toán 9 Ba

18 Phan Gia Quyên TH&THCS Nguyễn Văn 
Đậu Tân Trụ Toán 9 Ba

19 Nguyễn Tấn Đạt THCS Nguyễn Trung Trực Bến Lức Toán 9 Ba
20 Nguyễn Ngọc Anh Khoa THCS Trần Phú Tân An Toán 9 Ba
21 Nguyễn Huỳnh Nam Phương THCS Nguyễn Đình Chiểu Cần Giuộc Toán 9 Ba
22 Phạm Nguyễn Thanh Ngọc THCS Nhựt Tảo Tân An Toán 9 Ba
23 Nguyễn Lê Thảo Nghi THCS thị trấn Tân Thạnh Tân Thạnh Toán 9 Ba
24 Trần Lê Minh Triết THCS Tân Lập Tân Thạnh Toán 9 Ba
25 Nguyễn Quốc Gia Huy THCS thị trấn Thạnh Hóa Thạnh Hóa Toán 9 Ba
26 Nguyễn Thị Thu Minh THCS Thạnh Phước Thạnh Hóa Toán 9 Ba
27 Đỗ Minh Trí THCS Tân Ân Cần Đước Toán 9 Ba
28 Phạm Đặng Nghĩa Hiệp THCS Mỹ Lạc Thủ Thừa Toán 9 Ba
29 Nguyễn Văn Linh THPT Tân An Tân An Toán 12 Nhất
30 Lâm Hoàng Vũ THPT Kiến Tường Kiến Tường Toán 12 Nhì
31 Nguyễn Hà Viết Thống THPT Nguyễn Hữu Thọ Bến Lức Toán 12 Nhì
32 Võ Lưu Chí Thiện THPT Hậu Nghĩa Đức Hòa Toán 12 Nhì
33 Nguyễn Thị Thanh Thảo THPT Cần Đước Cần Đước Toán 12 Nhì
34 Trần Văn Duy THPT Tân Thạnh Tân Thạnh Toán 12 Nhì
35 Trần Nguyễn Thanh Ngân THPT Đức Hòa Đức Hòa Toán 12 Nhì
36 Trần Minh Trí THPT Tân An Tân An Toán 12 Nhì
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Stt Họ và tên Trường Huyện, TX, 
TP Môn thi Giải 

37 Chung Gia Khánh THCS&THPT Mỹ Quý Đức Huệ Toán 12 Ba
38 Nguyễn Gia Kiệt THPT Tân Hưng Tân Hưng Toán 12 Ba
39 Đỗ Anh Phúc THPT Kiến Tường Kiến Tường Toán 12 Ba
40 Bùi Thanh Tùng THPT Nguyễn Hữu Thọ Bến Lức Toán 12 Ba
41 Nguyễn Thành Phát THPT Hậu Nghĩa Đức Hòa Toán 12 Ba
42 Phạm Lê Anh Tuấn THPT Rạch Kiến Cần Đước Toán 12 Ba
43 Dương Quốc Thuận THPT Tân Thạnh Tân Thạnh Toán 12 Ba

44 Phạm Trung Viên THCS&THPT Bình Phong 
Thạnh Mộc Hóa Toán 12 Ba

45 Ngô Bé Kiều THPT Đức Hòa Đức Hòa Toán 12 Ba

46 Mai Ngọc Uyên Nhi THCS&THPT Hậu Thạnh 
Đông Tân Thạnh Toán 12 Ba

47 Nguyễn Phú Quý THPT An Ninh Đức Hoà Toán 12 Ba
48 Trần Ngô Phúc Thịnh THPT Mỹ Lạc Thủ Thừa Vật lí 12 Nhất
49 Lê Huỳnh Cẩm Thoa THPT Mỹ Lạc Thủ Thừa Vật lí 12 Nhất
50 Nguyễn Hữu Nhã THPT Mỹ Lạc Thủ Thừa Vật lí 12 Nhì
51 Trương Võ Hoàng Long THPT Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Vật lí 12 Nhì
52 Nguyễn Gia Bảo THPT chuyên Long An Tân An Vật lí 12 Nhì
53 Dương Hoàng Ân THPT Lê Quý Đôn Tân An Vật lí 12 Ba
54 Nguyễn Hảo Khang THPT Lê Quý Đôn Tân An Vật lí 12 Ba
55 Thái Ngọc Hân THPT Thủ Thừa Thủ Thừa Vật lí 12 Ba
56 Lê Gia Hân THPT Hậu Nghĩa Đức Hòa Vật lí 12 Ba
57 Nguyễn Hoàng Quân THPT Cần Đước Cần Đước Vật lí 12 Ba
58 Trần Điền Minh THPT An Ninh Đức Hoà Vật lí 12 Ba
59 Lại Nguyễn Hồng Thanh THPT chuyên Long An Tân An Vật lí 12 Ba
60 Phạm Trọng Quỳnh THPT Đức Hòa Đức Hòa Hóa học 12 Nhất

61 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh THCS&THPT Hậu Thạnh 
Đông Tân Thạnh Hóa học 12 Nhất

62 Đinh Thị Xuân Quỳnh THPT chuyên Long An Tân An Hóa học 12 Nhì
63 Nguyễn Thành Phát THPT chuyên Long An Tân An Hóa học 12 Nhì
64 Lê Chí Bảo THPT Hậu Nghĩa Đức Hòa Hóa học 12 Nhì
65 Nguyễn Hoàng Huy THPT Rạch Kiến Cần Đước Hóa học 12 Nhì
66 Phan Thị Thúy Huỳnh THPT Tân Thạnh Tân Thạnh Hóa học 12 Nhì
67 Trần Minh Trí THPT Nguyễn Thông Châu Thành Hóa học 12 Nhì
68 PhạmThị Thảo Anh THPT Tân Thạnh Tân Thạnh Hóa học 12 Ba
69 Đỗ Thế Diện THPT Đức Hòa Đức Hòa Hóa học 12 Ba
70 Nguyễn Hoàng Huệ THPT Tân An Tân An Hóa học 12 Ba
71 Nguyễn Anh Khoa THPT Tân An Tân An Hóa học 12 Ba
72 Trương Hoàng Thông THPT Cần Đước Cần Đước Hóa học 12 Ba
73 Nguyễn Ngọc Anh Thư THPT Cần Đước Cần Đước Hóa học 12 Ba
74 Chiêm Trung Hậu THPT Đức Hòa Đức Hòa Hóa học 12 Ba
75 Huỳnh Lâm Nhật Phi THPT Tân An Tân An Hóa học 12 Ba
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Stt Họ và tên Trường Huyện, TX, 
TP Môn thi Giải 

76 Nguyễn Lê Quốc Huy THPT Cần Giuộc Cần Giuộc Hóa học 12 Ba
77 Nguyễn Duy Khánh THPT Tân An Tân An Sinh học 12 Nhất
78 Trần Đỗ Đăng Khoa THPT chuyên Long An Tân An Sinh học 12 Nhì
79 Phan Đặng Minh Quân THPT Lê Quý Đôn Tân An Sinh học 12 Nhì
80 Nguyễn Kim Ngân THPT Đức Hòa Đức Hòa Sinh học 12 Ba
81 Huỳnh Thị Cẩm Nhung THPT Cần Giuộc Cần Giuộc Sinh học 12 Ba
82 Ngô Hoàng Lực THPT Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Sinh học 12 Ba
83 Nguyễn Lê Thành Phát THPT Cần Đước Cần Đước Sinh học 12 Ba
84 Võ Hoàng Khiêm THPT chuyên Long An Tân An Sinh học 12 Ba

Danh sách trên có 84 (tám mươi bốn) học sinh được khen thưởng học sinh giỏi giải 
toán trên máy tính cầm tay tỉnh Long An năm học 2022-2023.
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